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Spurnarorð á víetnömsku

Einföld spurnarorð á víetnömsku
hver (spurning) ai

hvar ở đâu

hvað cái gì

afhverju tại sao

hvernig làm sao

hvor cái nào

hvenær lúc nào
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Önnur spurnarorð á víetnömsku
Hversu margir? bao nhiêu?

Hvað kostar þetta? Cái này giá bao nhiêu?

Hvar er klósettið? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hvað heitirðu? Bạn tên gì?

Elskarðu mig? Bạn có yêu tôi không?

Hvernig hefurðu það? Bạn có khoẻ không?

Getur þú hjálpað mér? Bạn có thể giúp tôi không?
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